
TT SHSV Họ tên Lớp Tổ Nhóm Thời gian  thí nghiệm 

1 20202313 Vũ Đức Cường KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 1 1 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

2 20186261 Đào Phương Thảo May 02-K63 1 1 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

3 20190683 Vũ Thị Vân Anh Kỹ thuật hóa học 01-K64 1 1 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

4 20190787 Lê Thị Hà Kỹ thuật hóa học 01-K64 1 1 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

5 20191129 Trần Thị Thu Trà Kỹ thuật hóa học 05-K64 1 1 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

6 20190009 Nguyễn Đức Hoàng Anh CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 2 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

7 20191676 Nguyễn Thế Anh CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 2 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

8 20192188 Đỗ Gia Tuấn Công CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 2 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

9 20190043 Đinh Bình Dương CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 2 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

10 20191833 Lê Xuân Hiếu CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 2 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

11 20195881 Kim Văn Hùng CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 3 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

12 20195780 Vũ Mạnh Hùng CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 3 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

13 20191981 Nguyễn Trần Nam CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 3 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

14 20192096 Nguyễn Thanh Thư CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 3 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

15 20191740 Phạm Chí Đạt CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 3 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

16 20190838 Nguyễn Mậu Hoàng Kỹ thuật hóa học 01-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

17 20191870 Nguyễn Duy Hùng CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

18 20191205 Ngôn Khánh Chi Hóa học 02-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

19 20191823 Nguyễn Thị Hiền CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

20 20194052 Trần Anh Hiếu CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

21 20191261 Nguyễn Thị Hồng Nhung Hóa học 02-K64 1 4 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

22 20192009 Nguyễn Quang Phát CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 5 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

23 20190026 Nguyễn Văn Quang CTTN-Điều khiển tự động-K64 1 5 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

24 20191271 Trần Thuý Quỳnh Hóa học 02-K64 1 5 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

25 20191306 Mai Văn Vũ Hóa học 02-K64 1 5 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

26 20170277 MAO  SINAT Kỹ thuật điện 01 K62 1 5 thứ 4,7-kíp 3- phòng 206,C10- tuần 13,14

Nhóm 4 chuẩn bị  bài 4,1: Nhóm 5 chuẩn bị  bài 5,2: Nhóm 6 chuẩn bị  bài 6,3

DANH SÁCH SINH VIÊN THÍ NGHIỆM PH1131 TuẦN 13,14 (20/12/2021)
THỜI GIAN: Kíp 1 từ 06h45-09h20 

THỜI GIAN: Kíp 2 từ 09h20-11h55

THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40

Sinh viên chuẩn bị 4/5 bài TN: VD Buổi 1, nhóm 1 chuẩn bị  bài 1,4: Nhóm 2 chuẩn bị  bài 2,5: Nhóm 3 chuẩn bị  bài 3,6:


